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KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2020 – 2021
A. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2019-2020:

I– Chất lượng bộ môn năm học 2019-2020
Môn Toán

	Khối
	Sĩ số
	Dưới 3,5
	Từ  3,5 - 4,9
	Từ  5 - 6,4
	Từ  6,5 - 7,9
	8,0 trở lên
	Trên  TB
	Dưới TB

	
	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	6
	380
	5
	1,3
	26
	6,8
	69
	18,2
	109
	28,7
	171
	45,0
	349
	91,8
	31
	8,2

	7
	378
	1
	0,3
	45
	11,9
	103
	27,2
	103
	27,2
	126
	33,3
	332
	87,8
	46
	12,2

	8
	334
	9
	0
	41
	12,3
	96
	28,7
	90
	26,9
	98
	29,3
	284
	85,0
	50
	15,0

	9
	335
	0
	0
	53
	15,8
	81
	24,2
	77
	23,0
	124
	37,0
	282
	84,2
	53
	15,8

	Tổng
	1427
	15
	1,00
	165
	11,5
	349
	24,5
	379
	26,6
	519
	36,4
	1247
	87,4
	180
	12,6


II. Kết quả thi GV giỏi, HS giỏi các cấp năm học 2019-2020:

Môn Toán:

1. Cấp thành phố:

+ Khối 9: Giải nhất toàn đoàn
+ Khối 8: Không thi
2. Cấp Tỉnh: không thi
Môn MTCT: 

1. Cấp thành phố:

+ Khối 9: Đứng thứ 5 toàn đoàn 
2. Cấp Tỉnh: Không thi
B. NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2020-2021:

Căn cứ công văn số 137/ KH-TCV ngày 21 tháng 9 năm 2020 của Trường THCS Trần Cao Vân về  Báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết hội nghị năm học 2019-2020 và kế hoạch thưc hiện nhiệm vụ năm học 2020- 2021.
Căn cứ vào kết quả đạt được trong  năm học 2019-2020,  vào tình hình thực tế của nhà trường, trên cơ sở phát huy những kết quả đã đạt được của trường và của tổ chuyên môn, Tổ Ngoại ngữ xây dựng kế hoạch hoạt động năm học 2020-2021  như sau:

I. Đặc điểm tình hình năm học 2020-2021
1. Bối cảnh năm học:
Năm học 2020-2021 là năm học đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, là năm tiếp tục triển khai mạnh mẽ các chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước tác động tích cực đến lĩnh vực GD&ĐT, là tiền đề và cơ hội thuận lợi để thực hiện thành công việc đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT. Trong đó trọng tâm là việc thực hiện chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới bắt đầu từ năm học 2020 - 2021.
2. Đặc điểm tình hình tổ chuyên môn:
Tổ gồm có 10 giáo viên: 03 Đảng viên
Trình độ chuyên môn: 07 ĐH , 02 thạc sỹ
01 Giáo viên hợp đồng
3. Nhiệm vụ chuyên môn của tổ:
a. Dạy môn Toán
b. Chủ nhiệm: 05 giáo viên của tổ làm công tác chủ nhiệm
d. Kiêm nhiệm 02 giáo viên kiêm nhiệm
Trên cơ sở kết quả năm học 2019-2020, tổ chuyên môn đề ra kế hoạch cho năm học 2020 - 2021 với những điều kiện thuận lợi và khó khăn như sau:

4.Những thuận lợi và khó khăn khi thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021.
a. Thuận lợi.
 * Về học sinh
- Đa số các em chăm ngoan, thực hiện tốt nội quy trường lớp. 
* Về đội ngũ  

-100 % giáo viên trong tổ thực hiện tốt chính sách của Đảng và Pháp luật của Nhà nước. Có tinh thần tương thân tương ái, hết lòng vì học sinh, được nhân dân tin yêu, quý trọng. Đa số các  giáo viên trong tổ có tinh thần trách nhiệm trong mọi công việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 
( Về năng lực chuyên môn nghiệp vụ.
- 100% giáo viên trong tổ đều có trình độ đại học và thạc sỹ 
( Về  khả năng ứng dụng công nghệ thông tin:
100% giáo viên trong tổ có thể ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong giảng dạy.
  (Về  đổi mới phương pháp dạy học của đội ngũ
100% GV trong tổ đã thực hiện việc đổi mới phương pháp dạy học. Kết hợp linh hoạt các phương pháp và hình thức tổ chức lớp học. Biết vận dụng linh hoạt các kĩ thuật dạy học và các phương pháp dạy học tích cực. Sử dụng triệt để đồ dùng dạy học và ứng dụng công nghệ thông tin vào việc đổi mới phương pháp và nâng cao chất lượng dạy học. 

Chú trọng áp dụng định hướng phát triển năng lực cho học sinh vào bài dạy và việc dạy tích hợp liên môn đã và đang được các thành viên của tổ quan tâm.
c. Về cơ sở vật chất 
Đồ dùng dạy học được trang cấp đầy đủ, một số đồ dùng dạy học do các giáo viên tự thiết kế.
b. Những khó khăn:
 - Sĩ số học sinh các lớp đông nên khó khăn trong việc rèn kỹ năng và quản lý học sinh trong quá trình tổ chức các hoạt động nhóm, cặp cho học sinh.

-  Lực học của học sinh trong lớp không đồng đều, nhiều học sinh chưa có phương pháp học phù hợp, chưa có ý thức tự giác trong học tập, khả năng tiếp thu kiến thức ngôn ngữ cơ bản chậm nên  không có khả năng vận dụng kiến thức vào thực hành.

II. Các nhiệm vụ, chỉ tiêu và giải pháp thực hiện của tổ chuyên môn 
1. Tăng cường công tác tuyên truyền để quán triệt và thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước về đổi mới giáo dục trung học; xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, dân chủ, kỷ cương; tăng cường an ninh, an toàn trường học; chú trọng công tác giáo dục thể chất, y tế trường học; 

- Chỉ tiêu: 100% giáo viên thực hiện nghiêm túc nội dung các công văn.

- Giải pháp thực hiện:
+ GV chấp hành nghiêm túc.

+ Tuyên truyền giáo dục đến học sinh.

+ Góp phần tạo môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, dân chủ, kỷ cương; tăng cường an ninh, an toàn trường học thông qua các hoạt động dạy học, chủ nhiệm, NGLL.

2. Thực hiện tốt mục tiêu phòng, chống dịch Covid-19, bảo đảm trường học an toàn và nâng cao chất lượng giáo dục, thực hiện đồng bộ các giải pháp để hoàn thành các mục tiêu của kế hoạch năm học 2020-2021;

- Chỉ tiêu: 100% giáo viên thực hiện nghiêm túc nội dung các công văn.

- Giải pháp thực hiện:
+Thực hiện thông điệp 5K của Bộ Y tế (khẩu trang, khử khuẩn, không tụ tập, giữ khoảng cách và khai báo y tế) trong mùa dich.

+Lên kế hoạch cụ thể, triển khai việc dạy qua Internet có hiệu quả khi có dịch học sinh không thể đến trường. Chú trọng các bài soạn giảng qua Internet. Lựa chọn hình thức kiểm tra đánh giá phù hợp và được phê uyệt của BGH. 

3. Tăng cường xây dựng văn hóa học đường, giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, giáo dục truyển thống, kỹ năng sống cho học sinh;

- Chỉ tiêu: 100% giáo viên thực hiện nghiêm túc nội dung các công văn.

- Giải pháp thực hiện:
+ GVCN, GVBM lồng ghép giáo dục đạo đức, nhiệm vụ học sinh, nhắc nhở học sinh thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy, nội quy trường học.

+Đội thiếu niên và Đoàn thanh niên tổ chức các hoạt động phát triển kỹ năng sống. 

4. Nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện chương trình giáo dục trung học theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh, đẩy mạnh triển khai giáo dục STEM, đồng thời tích cực chuẩn bị các điều kiện triển khai Chương trình GDPT mới (Chương trình GDPT 2018), ưu tiên cho việc triển khai thực hiện đối với lớp 6 từ năm học 2021-2022;
- Chỉ tiêu: 100% giáo viên thực hiện nghiêm túc nội dung các công văn.

- Giải pháp thực hiện:
+ Dạy học phân hóa đối tượng : ngay đầu năm học Gv có kiểm tra để đánh giá năng lực HS trong từng lớp phụ trách và phân hóa đối tượng năng lực HS để có phương pháp dạy và hỗ trợ phù hợp.

+ Dự kiến nhân sự để chuẩn bị tập huấn chương trình thay sách giáo khoa vào năm học tới

5. Nâng cao chất lượng dạy học bộ môn; đẩy mạnh giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng trong giáo dục phổ thông;

- Chỉ tiêu: Phấn đấu đạt hoặc vượt chỉ tiêu bộ môn đề ra.

- Giải pháp thực hiện:
+  Mỗi giáo viên tự học tự bồi dưỡng nâng cao chất lượng dạy học, chú trọng CNTT.

+ Dự giờ để rút kinh nghiệm về nội dung và phương pháp giảng dạy cho giáo viên.
+ Tổ chức sinh hoạt chuyên môn 2 lần / tháng với nội dung bàn về phương pháp dạy học sao cho có hiệu quả, áp dụng các kĩ thuật dạy học và các phương pháp học tập tích cực vào các kiểu bài, ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học có hiệu quả: Dạy học phải đảm bảo theo chuẩn kiến thức, kỹ năng, sát đối tượng học sinh.
 + Thảo luận tháo gỡ về các bài khó, dài, đưa ra các phương pháp BDHSG, phụ đạo HS yếu, ứng dụng phần mềm hộ trợ cho dạy học, khai thác mạng Internet 

+ Giảng dạy, kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh. 

+ Chú trọng rèn luyện cho HS phương pháp tự học, tự nghiên cứu sách giáo khoa để tiếp nhận và vận dụng kiến thức mới thông qua giải quyết nhiệm vụ học tập đặt ra trong bài học.

+ Có bảng mô tả trong từng tiết học và thực hiện soạn giáo án theo 6 bước 5 hoạt động.

6. Tiếp tục nâng cao chất lượng PCGD –XMC nâng cao hiệu quả hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng và xây dựng xã hội học tập.
7. Thực hiện kế hoạch giáo dục, thực hiện chuyên đề của tổ bộ môn và kế hoạch thực hiện ngoại khóa, trải nghiệm sáng tạo:
7.1. Thực hiện chương trình:

- Thực hiện chương trình 35 tuần thực học. (HKI: 18 tuần, HKII: 17 tuần) 

- Kế hoạch dạy học: thay đổi theo Thông tư 26 /2020/TT-BGĐĐT của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo. Trên cơ sở đó, giáo viên chủ động xây dựng lại KHDH, các chủ đề dạy học, hoạt động trải nghiệm sáng tạo kèm theo kế hoạch thực hiện và có phê duyệt của lãnh đạo nhà trường. Đây là căn cứ để kiểm tra, giám sát, nhận xét, góp ý trong quá trình thực hiện.

7.2. Xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục: 

- Trên cơ sở kế hoạch dạy học đã được phê duyệt, tổ chuyên môn, giáo viên tổ chức sinh hoạt chuyên môn về đổi mới PPDH và kiểm tra đánh giá, tổ chức và quản lý các hoạt động chuyên môn của trường trung học qua mạng cho mỗi chủ đề theo hướng dẫn của Thông tư 26 /2020/TT-BGĐĐT của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo.

- Triển khai đổi mới kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh theo công văn số 5333/ GDTrH- BGDĐT ngày 29/9/2014 của Bộ GDĐT. 

- Ứng dụng phương pháp, kỹ thuật dạy học tích cực, chú trọng giáo dục đạo đức và giá trị sống, rèn luyện kỹ năng sống, hiểu biết xã hội. Tăng cường các hoạt động nhằm giúp học sinh vận dụng kiến thức liên môn vào giải quyết các vấn đề thực tiễn.

- Xây dựng hai chủ đề tích hợp/ môn học/ học kỳ.

- Tổ chức sinh hoạt, ngoại khóa hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho học sinh dưới hình thức “ Rung chuông vàng”
7.3. Thực hiện chuyên đề: Dạy học theo chủ đề
- Chuyên đề 1: Luỹ thừa với số mũ hữu tỉ
- Chuyên đề 2: Hình lăng trụ đứng
7.4. Hoạt động ngoại khóa, trải nghiệm sáng tạo: Tổ chức rung chuông vàng
8. Chỉ tiêu:
8.1.Thực hiện quy chế CM:
a. 100% giáo viên có đầy đủ hồ sơ theo quy định
b. 100% giáo viên thực hiện chương trình và kế hoạch giáo dục ngay từ đầu năm học.   
c. 100% giáo viên xây dựng kế hoạch bài dạy theo đúng kế hoạch dạy học theo công văn số 3280/BGDĐT- GDTrH ngày 27/8/2020 và công văn số1914/SGDĐT-GDTrH ngày 1/9/2020  về việc hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học cấp THCS, THPT của Bộ giáo dục và Sở giáo dục
d. 100% giáo viên  thực hiện nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện chương trình giáo dục trung học theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh, thực hiện công văn số 3280/BGDĐT-GDTrH ngày 27/8/2020 về việc hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học cấp trung học cơ sở, trung học phổ thông.
e. 100% giáo viên thực hiện hiệu quả các phương pháp và hình thức dạy học, giáo dục theo định hướng phát triển năng lực học sinh
g. 100% giáo viên thực hiện hiệu quả các phương pháp và hình thức kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh
f. 100% giáo viên tham gia công tác giáo dục đạo đức, lối sống, kĩ năng sống cho học sinh. Kết hợp nhiều nguồn lực để đẩy mạnh, mở rộng giáo dục kỹ năng sống cho học sinh các cấp, bậc học. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức, nếp sống văn minh đô thị, rèn luyện thân thể cho học sinh tiểu học và THCS trên địa bàn thành phố Huế. 

i. Nâng cao chất lượng dạy học qua internet, trên truyền hình

8.2. Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống

Tích cực triển khai nghiêm túc Kết luận số 51-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Hội nghị Trung ương 8 (khóa XI) về đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục- đào tạo; Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2020 với nội dung “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh”. Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 BCH Trung ương Đảng (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biều hiện “tự diễn biến”, “ tự chuyển hóa” trong nội bộ; Nghị quyết số 54-NQ/TW ngày10/12/2019 của Bộ chính trị về xây dựng Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. 

9. Xây dựng chất lượng giáo dục bộ môn, chất lượng mũi nhọn và cuộc thi các cấp

9.1. Chất lượng bộ môn: 

a. Chỉ tiêu: Căn cứ chỉ tiêu học lực của nhà trường và kết quả năm học 2019-2020, tổ đề ra chỉ tiêu để phấn đấu chất lượng bộ môn năm học 2020-2021 như sau:
1. Chất lượng bộ mônnăm học 2020-2021
	Môn
	Khối
	Giỏi


	Khá


	TB
	Yếu
	Kém

	
	
	
	
	
	
	

	Toán
	6
	30,9%(122)
	38,7%(153)
	24,3%(96)
	6,1(24)
	0

	Toán
	7
	31%(118)
	38,1%(145)
	24,1% (92)
	6,8%(26)
	0

	Toán
	8
	29,2%(110)
	34,4%(130)
	28,4%(107)
	8%(30)
	0

	Toán
	9
	29,8%(100)
	30,4%(102)
	32,7%(110)
	7,1%(24)
	0


b. Biện pháp thực hiện:

 - Ngay từ đầu năm học thông qua kiểm tra chất lượng đầu năm giáo viên phân loại đối tượng HS để có phương pháp, kế hoạch BD, phụ đạo cho phù hợp và hiệu quả.Việc phụ đạo bồi dưỡng phải theo đúng phân phối chương trình đã thống nhất. Hàng tháng có kiểm tra để đánh giá chất lượng của công tác bồi dưỡng, phụ đạo học sinh theo môn học. 

- Phát hiện và bồi dưỡng những học sinh có năng khiếu về môn Ngoại ngữ cho đội tuyển để dự thi các cấp.

9.2. Thi học sinh giỏi các cấp:

a. Chỉ tiêu:

* Cấp thành phố:

   Môn Toán 

+ Khối 9: Giải nhì toàn đoàn
+ Khối 8:Giải nhì toàn đoàn
   Môn MTCT: Giải nhì toàn đoàn
* Cấp Tỉnh:

MônToán: Có học sinh đạt giải
Môn MTCT: Có học sinh đạt giải
 b. Biện pháp thực hiện:

Giáo viên được phân công bồi dưỡng chọn đúng đối tượng học sinh, tích cực bồi dưỡng và động viên học sinh tập trung thời gian học và luyện tập bộ môn.
10. Phân công GV dạy bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh năng khiếu và phụ đạo HS yếu:

 Phân công giáo viên dạy bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh năng khiếu và phụ đạo HS yếu.
	Môn
	Khối
	GV phụ trách
	Ghi chú

	Toán
	6
	Cô Chi
	BDHSG

	
	7
	Cô Ly
	BDHSG

	
	8
	Thầy Vượng, Cô Thạch
	BDHSG

	
	9
	Thầy Vượng, cô Chưu
	BDHSG

	
	6
	Cô Phương Thảo
	PĐHS

	
	7
	Thầy Hiền
	PĐHS

	
	8
	Thầy Phong
	PĐHS

	
	9
	Cô Chưu
	PĐHS


11. Kế hoạch kiểm tra giữa kỳ, thanh tra toàn diện, thi giáo viên dạy giỏi các cấp, đăng ký thao giảng:

11.1. Thực hiện 2 lần kiểm tra giữa kỳ cho 4 khối. 

Lần 1: Toán: 6,7- Tuần 8 ; Toán 8:Tuần 10  ;  Toán 9: Tuần 9

  Lần 2: Toán 6, 9- Tuần8 ; Toán 8: Tuần 10 ; Toán 7: Tuần 9
11.2. Phân công giáo viên ra đề kiểm giữa kỳ: 

* Giữa kỳ 1:
	MÔN
	KHỐI
	GIÁO VIÊN RA MA TRẬN VÀ ĐỀ

	Toán
	6
	Cô Chi (HKI), côThảo (HKII)

	
	            7
	Thầy Hiền(HKI). Cô Ly(HKII)

	
	            8
	Cô Thạch(HKI), Thầy Phong(HKII)

	
	            9
	Thầy Vượng(HKI), Cô Thạch(HKII)


Yêu cầu: GV ra ma trận đề dán ma trận đề trước 2 tuần để GV dạy cùng khối ra đề theo ma trận chung và nộp ma trận và đề cho tổ trưởng/ tổ phó CM. Sau mỗi tiết kiểm tra, giáo viên lưu bài kiểm tra của học sinh theo điểm giỏi, khá, trung bình, yếu và nộp cho tổ trưởng/ tổ phó CM.

11.3. Thanh tra toàn diện:
	STT
	HỌ VÀ TÊN GIÁO VIÊN
	MÔN DẠY
	THÁNG
	GHI CHÚ

	1
	           Cô Ly
	       Toán
	10/2020
	

	2
	           Cô Thạch
	       Toán
	11/2020
	

	3
	           Cô Thảo
	       Toán
	2/2021
	


11.4. Đăng kí thao giảng

Thao giảng dự giờ thăm lớp:
+ Mỗi giáo viên trong tổ thao giảng 2 tiết trong một năm trong đó  có 1 tiết phải thao giảng vào chiều thứ bảy để toàn tổ dự.
+ Mỗi giáo viên phải dự giờ tối thiểu 18 tiết/năm

+ Lịch đăng ký thao giảng:
	THÁNG
	GIÁO VIÊN

	9
	

	10
	Cô Ly

	11
	                        Cô Thạch, Thầy Hiền

	12
	Thầy Vượng, Thầy Phong

	1
	Cô Chi

	2
	Cô Thảo

	3
	Thầy Chánh

	4
	Cô Chưu


12. Đăng kí thi giáo viên dạy giỏi cấp trường. 

          - Giáo viên:  Trần Quang Hiền     - Môn dạy: Toán
5.6/. Đăng kí thi giáo viên dạy giỏi cấp thành phố. 

           - Giáo viên: Trần Quang Hiền   - Môn dạy:  Toán
III. Đăng kí danh hiệu thi đua, đề tài sáng kiến kinh nghiệm:
6.1  Cấp tổ : Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

6.2  Cá nhân và đề tài sáng kiến kinh nghiệm:
	STT
	HỌ VÀ TÊN 

GIÁO VIÊN
	TÊN ĐỀ TÀI 
SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
	DANH HIỆU THI ĐUA

	1
	Đặng Thị Chưu
	Dạy học sinh giải toán hình học lớp 9.
	LĐTT

	2
	Trần Quang Hiền
	Khắc phục tình trạng HS học yếu môn Toán
	CSTĐ

	3
	Hồ Chánh
	Rèn luyện kỹ năng giải toán phân số cho học sinh lớp 6
	LĐTT

	4
	Nguyễn Ái Vượng
	Một số phương pháp giải phương trình vô tỷ
	LĐTT

	5
	Dương Xuân Phong
	Một số kinh nghiệm giải bài tập dạng phương trình tích.
	LĐTT

	6
	Nguyễn Thị Cẩm Thạch
	Hướng dẫn học sinh vận dụng máy tính cầm tay hiệu quả vào học Toán.
	LĐTT

	7
	Nguyễn Thị Ly
	Khắc phục những khó khăn cho HS khi giải toán
	LĐTT

	8
	Nguyễn Thị Phương Chi
	Phương pháp giảng dạy Hình học lớp 7.
	LĐTT

	9
	Ngyễn Thị Phương Thảo
	SKKN giúp học sinh giải quyết các bài toán chứng minh bất đẳng thức.
	LĐTT

	
	
	
	


IV. NHỮNG ĐỀ XUẤT:

  Ngày    tháng    năm 2020                
        Thuận Hòa, ngày 04 tháng 10 năm 2020

    
  Hiệu trưởng                                            
  Tổ trưởng chuyên môn

         Trần Lan Phương                                             
        DDặng Thị Chưu
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